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BÁO CÁO 

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2022 - 2023 

A. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu 

Stt Nội dung Tổng Số 

Chức danh Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp 

Giáo sư 
Phó Giáo 

sư 
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng 

Trình độ 

khác 
Hạng III Hạng II Hạng I 

I Tổng số  130  02  09 33 82 04   0 0        

1 
Giảng viên cơ hữu theo 

ngành 
14 02 08 31 73  0  0 0        

1.1 Khối ngành III 90 01 05 25 59  0  0 0        

1.1.1  Ngành Tài chính - Ngân hàng 26 01 03 07 15  0  0  0       

1.1.2 Ngành Kế toán 21 0 0 02 19 0  0  0    

1.1.3 Ngành Kiểm toán 08 0 0 04 04 0  0  0    

1.1.4 Ngành Quản trị - Kinh doanh 18 0 02 04 12 0  0  0    

1.1.5 
Ngành Kinh doanh - Thương 

Mại 
10 0 0 04 06 0  0  0    

1.1.6 Luật Kinh tế 09 0 0 04 05 0  0  0    



Stt Nội dung Tổng Số 

Chức danh Trình độ đào tạo Hạng chức danh nghề nghiệp 

Giáo sư 
Phó Giáo 

sư 
Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học Cao đẳng 

Trình độ 

khác 
Hạng III Hạng II Hạng I 

1.2 Khối ngành V 14 01  03 05 05 0   0  0       

  Ngành Công nghệ thông tin 14 01 03 05 05 0   0  0       

1.3  Khối ngành VII 10  0 0 01 09 0  0  0       

  Ngành Ngôn ngữ Anh 10  0 0 01 09 0   0  0       

2 
Giảng viên cơ hữu môn 

chung 
 16 0  01 02 09 04  0  0       

B. Công khai thông tin về danh sách chi tiết đội ngũ giảng viên cơ hữu theo khối ngành (Theo danh sách công khai tại Đề án tuyển sinh 2022) 

C. Công khai tỷ lệ sinh viên/giảng viên quy đổi 

II Khối ngành Tỷ lệ Sinh viên/Giảng viên cơ hữu quy đổi 

1 Khối ngành III 3.592/146 = 24,57 

2 Khối ngành V  212/29=7,31 

3 Khối ngành VII 147/13=13,36  

  

  ….., ngày ….. tháng …. năm 2022 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký tên và đóng dấu) 

 


